	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2022–2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)


I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Kiểm tra kiến thức của học sinh về: sử dụng và bảo quản trang phục, thời trang, khái quát về đồ dùng điện trong gia đình, đèn điện, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại.
2. Năng lực
-	Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tổng hợp thông tin .
-	Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, yêu thích môn học.
II.MA TRẬN  ĐỀ 
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	Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
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1
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	4
	Đèn điện
	4

1
	
	
	
	
	1

1
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	5
	Nồi cơm điện
	4

1
	
	2

0,5
	
	
	
	
	
	1,5

	6
	Bếp hồng ngoại
	4

1
	
	2

0,5
	
	
	
	
	
	1,5

	Số câu
	16
	
	4
	1
	
	2
	
	1
	

	Điểm số
	4
	
	1
	2
	
	2
	
	1
	10

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm



    BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi

	
	
	
	TN
	TL

	1
	Sử dụng và bảo quản trang phục
	Thông hiểu:
+ Hiểu được thế nào là bảo quản trang phục.
+ Trình bày được các bước bảo quản quần áo.
	
	1

	2
	Thời trang
	Nhận biết: Nhận diện được một số phong cách thời trang phổ biến hiện nay.
	4
	

	3
	Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
	Vận dụng: Hiểu được khái niệm về đồ dùng điện và vận dụng để nhận diện các đồ dùng điện trong gia đình của mình.
	
	1

	
	
	Vận dụng cao: Nắm vững các lưu ý để sử dụng đồ dùng điện an toàn
	
	1

	4
	Đèn điện
	Nhận biết: Biết được tên, cấu tạo một số loại đèn
	4
	

	
	
	Vận dụng: Trình bày được cấu tạo, nguyên lí làm việc của bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang.
	
	1

	5
	Nồi cơm điện
	Nhận biết: Biết được cấu tạo của nồi cơm điện
	4
	

	
	
	Thông hiểu: Lựa chọn được nồi cơm điện phù hợp với điều kiện gia đình.
	2
	

	6
	Bếp hồng ngoại
	Nhận biết: Biết được cấu tạo, cách sử dụng bếp hồng ngoại.
	4
	

	
	
	Thông hiểu: Nêu được bộ phận chính, hiểu các kí hiệu trên nhãn bếp hồng ngoại.
	2
	

	Tổng:
	
	20
	4
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           (Đề thi gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2022–2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(Ngày kiểm tra: 27/4/2023)


               
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phong cách dân gian là
	A. cách mặc trang phục có nét đặc trưng của trang phục dân tộc về hoa văn, kiểu dáng, chất liệu.
	B. cách mặc trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự.
	C. cách mặc trang phục thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại thông qua các đường cong, đường uốn lượn.
	D. cách mặc trang phục có thiết kế đơn giản, đường nét tạo cảm giác khỏe khoắn.
Câu 2: Bộ phận nào của bếp hồng ngoại là nơi để điều chỉnh nhiệt độ, chế độ nấu của bếp?
	A. Mâm nhiệt hồng ngoại	B. Thân bếp
	C. Mặt bếp	D. Bảng điều khiển
Câu 3: Đây là kí hiệu phím chức năng nào trên bếp hồng ngoại?
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 13 (có đáp án): Bếp hồng ngoại]
	A. Tạm dừng	B. Nấu nhanh	C. Xào	D. Tắt | Bật
Câu 4: Điểm mất an toàn khi sử dụng nồi cơm điện trong hình sau là:
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 12 (có đáp án): Nồi cơm điện]
	A. Cả 3 đáp án trên.
	B. Để tay gần van thoát hơi của nồi cơm.
	C. Nấu quá lượng nước gây tràn ra ngoài.
	D. Đặt nơi ẩm ướt.
Câu 5: Vị trí số 4 là bộ phận nào của bếp hồng ngoại?
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 13 (có đáp án): Bếp hồng ngoại]
	A. Mâm nhiệt hồng ngoại	B. Thân bếp
	C. Bảng điều khiển	D. Mặt bếp
Câu 6: Khi sử dụng nồi cơm điện, ta cần tránh việc làm nào sau đây?
	A. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu.
	B. Không nấu quá lượng gạo quy định.
	C. Đặt nồi cơm điện nơi khô ráo.
	D. Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu.
Câu 7: Đặc điểm của bóng đèn huỳnh quang là:
	A. Đèn phát ra ánh sáng không liên tục
	B. Tuổi thọ thấp
	C. Hiệu suất phát quang thấp hơn đèn sợi đốt
	D. Đèn phát ra ánh sáng liên tục
Câu 8: Sự thay đổi của thời trang không được thể hiện qua
	A. Màu sắc	B. Kiểu dáng
	C. Chất liệu	D. Sự tăng giá của sản phẩm
Câu 9: Bộ phận nào của nồi cơm điện có dạng hình trụ, mặt trong được phủ lớp chống dính?
	A. Nồi nấu	B. Nắp nồi
	C. Bộ phận điều khiển	D. Thân nồi
Câu 10: Hãy cho biết tên của bộ phận số 1 trong hình sau:
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 11 (có đáp án): Đèn điện]
	A. Đuôi đèn	B. Sợi đốt	C. Bóng thủy tinh	D. Dây điện
Câu 11: Cách mặc trang phục trong hình nào sau đây thể hiện phong cách thể thao?
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 9 (có đáp án): Thời trang]

	A. Hình c	B. Hình d	C. Hình a	D. Hình b
Câu 12: Khi sử dụng bếp hồng ngoại, ta cần tránh việc làm nào sau đây?
	A. Sử dụng khăn mềm khi vệ sinh mặt bếp.
	B. Chạm tay lên bề mặt bếp khi đang nấu.
	C. Đặt bếp nơi khô ráo.
	D. Sử dụng nồi có đáy phẳng để đun.
Câu 13: Hãy cho biết đâu là đèn chùm trong các hình dưới đây?
[image: ][image: ]
	A. Hình a	B. Hình b	C. Hình c	D. Hình d
Câu 14: Phong cách lãng mạn là
	A. cách mặc trang phục thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại thông qua các đường cong, đường uốn lượn.
	B. cách mặc trang phục có thiết kế đơn giản, đường nét tạo cảm giác khỏe khoắn.
	C. cách mặc trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự.
	D. cách mặc trang phục có nét đặc trưng của trang phục dân tộc về hoa văn, kiểu dáng, chất liệu.
Câu 15: Bộ phận nào của bếp hồng ngoại có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp?
	A. Bảng điều khiển	B. Mâm nhiệt hồng ngoại
	C. Thân bếp	D. Mặt bếp
Câu 16: Bóng đèn LED búp có cấu tạo gồm mấy phần chính?
	A. 1	B. 3	C. 2	D. 4
Câu 17: Nếu gia đình có 3 người ăn, ta nên lựa chọn nồi cơm có dung tích bao nhiêu?
	A. 1,8 – 2 lít	B. 1 lít	C. 2 – 2,5 lít	D. 0,6 lít
Câu 18: Bếp hồng ngoại có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 1
Câu 19: Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
	B. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	C. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
	D. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
Câu 20: Cấu tạo của nồi cơm điện gồm mấy bộ phận chính?
	A. 3	B. 4	C. 6	D. 5

II. Tự luận
Câu 1 (1 điểm): Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt.
Câu 2 (2 điểm): Trình bày các bước bảo quản quần áo. Nêu tác dụng của việc bảo quản quần áo đúng cách?
Câu 3 (2 điểm): Thế nào là đồ dùng điện trong gia đình? Kể tên một số đồ dùng điện có trong gia đình em? Nêu một số lưu ý nhằm đảm bảo an toàn đối với người sử dụng khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình?
---Hết---
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II. TỰ LUẬN (5 điểm):
	[bookmark: _Hlk132238406]
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	– Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt
+ Cấu tạo: Gồm 3 bộ phận chính: bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn.
+ Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn và làm cho sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao và phát sáng.
	
0, 5 điểm

0, 5 điểm

	Câu 2 
(2 điểm)
	–  Các bước bảo quản quần áo: 
+ Làm sạch: Có thể làm sạch quần áo bằng hai phương pháp là giặt ướt và giặt khô.
+ Làm khô: Có 2 cách cơ bản để làm khô quần áo: phơi, sấy
+ Làm phẳng: có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó phương pháp phổ biến là sử dụng bàn là.
+ Cất giữ: Sau khi giặt sạch, làm khô, cần cất giữ quần áo ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
– Bảo quản quần áo đúng cách sẽ giúp cho quần áo giữ được vẻ đẹp, có độ bền cao.
	





1, 5 điểm

0, 5 điểm

	Câu 3 
(2 điểm)
	– Đồ dùng điện trong gia đình là các sản phẩm công nghệ, hoạt động bằng năng lượng điện, phục vụ sinh hoạt trong gia đình.
– Kể được tên một số đồ dùng điện có trong gia đình em.(ví dụ như: quạt điện, đèn điện, nồi cơm điện, ...)
– Một số lưu ý nhằm đảm bảo an toàn đối với người sử dụng khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình:
+ Không chạm vào chỗ đang có điện. 
+ Đảm bảo tốt việc cách điện của dây dẫn và đồ dùng điện.
+ Không cắm phích điện, đóng cầu dao, bật công tắc điện hay sử dụng đồ dùng điện khi tay hoặc người bị ướt.
+ Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế ngay nếu đồ dùng điện bị hư hỏng, để tránh cháy nổ, hở điện gây điện giật, ...
	0, 5 điểm

0,5 điểm







1 điểm



	GV RA ĐỀ



Nguyễn Thị Thoa
	TTCM DUYỆT



Phạm Anh Tú
	BGH DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Song Đăng
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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khi sử dụng bếp hồng ngoại, ta cần tránh việc làm nào sau đây?
	A. Đặt bếp nơi khô ráo.
	B. Chạm tay lên bề mặt bếp khi đang nấu.
	C. Sử dụng khăn mềm khi vệ sinh mặt bếp.
	D. Sử dụng nồi có đáy phẳng để đun.
Câu 2: Bộ phận nào của bếp hồng ngoại có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp?
	A. Thân bếp	B. Mâm nhiệt hồng ngoại
	C. Mặt bếp	D. Bảng điều khiển
Câu 3: Bếp hồng ngoại có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính?
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 4: Bóng đèn LED búp có cấu tạo gồm mấy phần chính?
	A. 3	B. 4	C. 1	D. 2
Câu 5: Cấu tạo của nồi cơm điện gồm mấy bộ phận chính?
	A. 4	B. 6	C. 5	D. 3
Câu 6: Phong cách lãng mạn là
	A. cách mặc trang phục có nét đặc trưng của trang phục dân tộc về hoa văn, kiểu dáng, chất liệu.
	B. cách mặc trang phục có thiết kế đơn giản, đường nét tạo cảm giác khỏe khoắn.
	C. cách mặc trang phục thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại thông qua các đường cong, đường uốn lượn.
	D. cách mặc trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự.
Câu 7: Bộ phận nào của bếp hồng ngoại là nơi để điều chỉnh nhiệt độ, chế độ nấu của bếp?
	A. Mâm nhiệt hồng ngoại	B. Bảng điều khiển
	C. Mặt bếp	D. Thân bếp
Câu 8: Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
	B. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	C. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
	D. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
Câu 9: Đây là kí hiệu phím chức năng nào trên bếp hồng ngoại?
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 13 (có đáp án): Bếp hồng ngoại]
	A. Xào	B. Tắt | Bật	C. Tạm dừng	D. Nấu nhanh
Câu 10: Đặc điểm của bóng đèn huỳnh quang là:
	A. Đèn phát ra ánh sáng liên tục
	B. Hiệu suất phát quang thấp hơn đèn sợi đốt
	C. Tuổi thọ thấp
	D. Đèn phát ra ánh sáng không liên tục
Câu 11: Bộ phận nào của nồi cơm điện có dạng hình trụ, mặt trong được phủ lớp chống dính?
	A. Bộ phận điều khiển	B. Thân nồi
	C. Nồi nấu	D. Nắp nồi
Câu 12: Điểm mất an toàn khi sử dụng nồi cơm điện trong hình sau là:
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 12 (có đáp án): Nồi cơm điện]
	A. Để tay gần van thoát hơi của nồi cơm.
	B. Cả 3 đáp án trên.
	C. Nấu quá lượng nước gây tràn ra ngoài.
	D. Đặt nơi ẩm ướt.
Câu 13: Cách mặc trang phục trong hình nào sau đây thể hiện phong cách thể thao?
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 9 (có đáp án): Thời trang]

	A. Hình d	B. Hình a	C. Hình b	D. Hình c
Câu 14: Vị trí số 4 là bộ phận nào của bếp hồng ngoại?
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 13 (có đáp án): Bếp hồng ngoại]
	A. Bảng điều khiển	B. Mâm nhiệt hồng ngoại
	C. Thân bếp	D. Mặt bếp
Câu 15: Nếu gia đình có 3 người ăn, ta nên lựa chọn nồi cơm có dung tích bao nhiêu?
	A. 0,6 lít	B. 1,8 – 2 lít	C. 2 – 2,5 lít	D. 1 lít
Câu 16: Hãy cho biết tên của bộ phận số 1 trong hình sau:
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 11 (có đáp án): Đèn điện]
	A. Bóng thủy tinh	B. Đuôi đèn	C. Dây điện	D. Sợi đốt
Câu 17: Sự thay đổi của thời trang không được thể hiện qua
	A. Sự tăng giá của sản phẩm	B. Chất liệu
	C. Màu sắc	D. Kiểu dáng
Câu 18: Khi sử dụng nồi cơm điện, ta cần tránh việc làm nào sau đây?
	A. Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu.
	B. Không nấu quá lượng gạo quy định.
	C. Đặt nồi cơm điện nơi khô ráo.
	D. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu.
Câu 19: Hãy cho biết đâu là đèn chùm trong các hình dưới đây?
[image: ][image: ]
	A. Hình d	B. Hình b	C. Hình c	D. Hình a
Câu 20: Phong cách dân gian là
	A. cách mặc trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự.
	B. cách mặc trang phục thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại thông qua các đường cong, đường uốn lượn.
	C. cách mặc trang phục có thiết kế đơn giản, đường nét tạo cảm giác khỏe khoắn.
	D. cách mặc trang phục có nét đặc trưng của trang phục dân tộc về hoa văn, kiểu dáng, chất liệu.

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của bóng đèn huỳnh quang.
Câu 2 (2 điểm): Trình bày các bước bảo quản quần áo. Nêu tác dụng của việc bảo quản quần áo đúng cách?
Câu 3 (2 điểm): Thế nào là đồ dùng điện trong gia đình? Kể tên một số đồ dùng điện có trong gia đình em? Nêu một số lưu ý nhằm đảm bảo an toàn đối với đồ dùng điện trong gia đình?

---Hết---
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Công nghệ 6



I.  TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	B
	D
	A
	C
	C
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	D
	C
	D
	A
	A
	D
	A
	D



II. TỰ LUẬN (5 điểm):
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	– Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bóng đèn huỳnh quang:
+ Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính: ống thủy tinh, hai điện cực.
+ Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động, sự phóng điện giữa 2 điện cực của đèn tác dụng lên lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng.
	
0, 5 điểm

0, 5 điểm


	Câu 2 
(2 điểm)
	–  Các bước bảo quản quần áo: 
+ Làm sạch: Có thể làm sạch quần áo bằng hai phương pháp là giặt ướt và giặt khô.
+ Làm khô: Có 2 cách cơ bản để làm khô quần áo: phơi, sấy
+ Làm phẳng: có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó phương pháp phổ biến là sử dụng bàn là.
+ Cất giữ: Sau khi giặt sạch, làm khô, cần cất giữ quần áo ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
– Bảo quản quần áo đúng cách sẽ giúp cho quần áo giữ được vẻ đẹp, có độ bền cao.
	





1, 5 điểm

0, 5 điểm

	Câu 3 
(2 điểm)
	– Đồ dùng điện trong gia đình là các sản phẩm công nghệ, hoạt động bằng năng lượng điện, phục vụ sinh hoạt trong gia đình.
– Kể được tên một số đồ dùng điện có trong gia đình em.(ví dụ như: quạt điện, đèn điện, nồi cơm điện, ...)
– Một số lưu ý nhằm đảm bảo an toàn đối với đồ dùng điện trong gia đình :
+ Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn để tránh rơi, đổ trong quá trình hoạt động.
+ Hạn chế cắm chung nhiều đồ dùng điện có công suất lớn trên cùng một ổ cắm.
+ Sử dụng đồ dùng điện đúng quy trình theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
+ Sử dụng đúng chức năng của đồ dùng điện, ...
	0, 5 điểm

0,5 điểm







1 điểm
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